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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I- LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 Cấp Giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

6.5 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Bộ phận  Một cửa 

Sở Lao động-

Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Số 75 

Nguyễn Chí Thanh, 

Đống Đa, Hà Nội. 

Hồ sơ gửi 

bằng một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

Đăng ký trực 

tuyến. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-

CP ngày 19/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật 

Việc làm về trung tâm dịch vụ 

việc làm, doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm; 

- Quyết định số 572/QĐ-

LĐTBXH ngày 17/05/2021 

Bộ trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 4603/QĐ-

UBND ngày 14/9/2023 của 

Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Quyết định số  833/QĐ-



4 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

UBND ngày 08/02/2024 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội thực 

hiện việc cấp, gia hạn, cấp 

lại hoặc thu hồi giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

2 Gia hạn Giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

4.5 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Bộ phận  Một cửa 

Sở Lao động-

Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Số 75 

Nguyễn Chí Thanh, 

Đống Đa, Hà Nội. 

Hồ sơ gửi 

bằng một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

Đăng ký trực 

tuyến. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-

CP ngày 19/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật 

Việc làm về trung tâm dịch vụ 

việc làm, doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

- Quyết định số 572/QĐ-

LĐTBXH ngày 17/05/2021 Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội; 

- Quyết định số 4603/QĐ-

UBND ngày 14/9/2023 của 

Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Quyết định số  833/QĐ-

UBND ngày 08/02/2024 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội thực 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

hiện việc cấp, gia hạn, cấp 

lại hoặc thu hồi giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

3 Cấp lại Giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

- 4.5 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định đối 

với trường hợp 

doanh nghiệp thay 

đổi một trong các 

nội dung của giấy 

phép đã được cấp 

(gồm: tên doanh 

nghiệp, địa chỉ trụ sở 

chính nhưng vẫn 

trên địa bàn cấp tỉnh 

đã cấp giấy phép, 

người đại diện theo 

pháp luật của doanh 

nghiệp); giấy phép 

bị mất; giấy phép bị 

hư hỏng không còn 

đầy đủ thông tin trên 

giấy phép. 

- 08 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

Bộ phận  Một cửa 

Sở Lao động-

Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Số 75 

Nguyễn Chí 

Thanh, Đống Đa, 

Hà Nội. 

Hồ sơ gửi 

bằng một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

Đăng ký trực 

tuyến. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-

CP ngày 19/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật 

Việc làm về trung tâm dịch vụ 

việc làm, doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

- Quyết định số 572/QĐ-

LĐTBXH ngày 17/05/2021 

Bộ trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 4603/QĐ-

UBND ngày 14/9/2023 của 

Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Quyết định số  833/QĐ-

UBND ngày 08/02/2024 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội thực 

hiện việc cấp, gia hạn, cấp 

lại hoặc thu hồi giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm. 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

được đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định đối 

với trường hợp 

doanh nghiệp thay 

đổi địa chỉ trụ sở 

chính sang địa bàn 

cấp tỉnh khác so với 

nơi đã được cấp giấy 

phép. 

4 Thu hồi Giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 

của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

2.5 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Bộ phận  Một cửa 

Sở Lao động-

Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Số 75 

Nguyễn Chí 

Thanh, Đống Đa, 

Hà Nội. 

Hồ sơ gửi 

bằng một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

Đăng ký trực 

tuyến. 

- Nghị định số 23/2021/NĐ-

CP ngày 19/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết khoản 3 

Điều 37 và Điều 39 của Luật 

Việc làm về trung tâm dịch vụ 

việc làm, doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

- Quyết định số 572/QĐ-

LĐTBXH ngày 17/05/2021 

Bộ trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 4603/QĐ-

UBND ngày 14/9/2023 của 

Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Quyết định số  833/QĐ-

UBND ngày 08/02/2024 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

việc ủy quyền Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội thực 

hiện việc cấp, gia hạn, cấp 

lại hoặc thu hồi giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

II-LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG 

5 Phê duyệt quỹ tiền 

lương, thù lao thực hiện, 

quỹ tiền thưởng thực 

hiện năm trước và quỹ 

tiền lương, thù lao kế 

hoạch đối với người 

quản lý công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố 

làm chủ sở hữu. 

30 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Bộ phận Một cửa 

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ: số 75 

Nguyễn Chí 

Thanh, Quận Đống 

Đa, Hà Nội. 

Hồ sơ gửi 

bằng một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

 

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP 

ngày 13/6/2016 của Chính phủ 

quy định chế độ tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng đối với người 

quản lý công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ; 

- Quyết định số 1255/QĐ-

LĐTBXH ngày 11/8/2017 Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội;  

- Thông tư số 27/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01/9/2016 

của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện chế độ tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với người quản 

lý công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

- Quyết định số 6574/QĐ-

UBND ngày 26/12/2023 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội thực 

hiện một số nhiệm vụ quản 

lý Nhà nước về lao động 

thuộc thẩm quyền của 

UBND Thành phố. 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI 

 

STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

I- LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 Số 10 phần IV, mục B, phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Quyết định số 5341/QĐ-

UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Cấp Giấy phép hoạt động dịch 

vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm 

Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 

08/02/2024 của UBND Thành phố 
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STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

2 Số 11 phần IV, mục B, phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Quyết định số 5341/QĐ-

UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Gia hạn Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

3 Số 12 phần IV, mục B, phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Quyết định số 5341/QĐ-

UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Cấp lại Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

4 Số 13 phần IV, mục B, phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Quyết định số 5341/QĐ-

UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Thu hồi Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

II-LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG 

5 Số 1 phần I.A, phụ lục 2  ban hành kèm 

theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù 

lao thực hiện, quỹ tiền thưởng 

thực hiện năm trước và quỹ tiền 

lương, thù lao kế hoạch đối với 

người quản lý công ty TNHH 

một thành viên do UBND thành 

phố làm chủ sở hữu. 

Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 

26/12/2023 của UBND Thành phố 
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